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I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Cặp phân số nào sau đây bằng nhau?
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[image: image1.wmf]3

5

 và 
[image: image2.wmf]9

15

.
B. 
[image: image3.wmf]3

5

 và 
[image: image4.wmf]9

25

.
C. 
[image: image5.wmf]2

5

 và 
[image: image6.wmf]9

15

.
D. 
[image: image7.wmf]3

5

 và 
[image: image8.wmf]8

15

.

Câu 2: Trong các số sau, số nào là số thập phân âm?
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Câu 3: Giá trị của tổng [image: image13.wmf]718
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Câu 4: Phân số nào sau đây không tối giản?
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Câu 5: Số đối của phân số 
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Câu 6: Muốn tìm 
[image: image26.wmf]m
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 của một số a cho trước ta tính

A. a: 
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Câu 7: Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu là
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Câu 8: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B?

A. Vô số đường thẳng.           B. 2                             C. 3                 D. 1
II. Tự luận (8,0 điểm)
Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính: 
a) 
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Bài 2. (1,5 điểm) Tìm x biết:
a) 
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Bài 3. (2,0 điểm): Một bác nông dân vừa thu hoạch được 50 kg khoai lang và 40 kg cà chua.
a) Bác đem 
[image: image40.wmf]3
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 số khoai lang đó đi bán, giá mỗi ki-lô-gam khoai lang là 20 000 đồng. Hỏi bác nông dân nhận được bao nhiêu tiền?
b) Số cà chua bác vừa thu hoạch chỉ bằng 
[image: image41.wmf]5
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 số cà chua hiện có trong vườn, Nếu bác thu hoạch hết tất cả thì được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua? 
Bài 4. (2,0 điểm): Cho hình vẽ sau 
[image: image42.png]




a) Viết tên hai tia đối nhau gốc O.


b) Viết tên các tia trùng nhau gốc B.


c) Trong ba điểm O, B, A điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
Bài 5 (0,5 điểm): Tính 
[image: image43.wmf]1111
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I. Trắc nghiệm khách quan: (2,0 điểm) Từ câu 1 đến câu 8 mỗi câu 0,25 điểm
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II. Tự luận (6 điểm) 
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   Vậy x = 47
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	a) Số khoai lang mang đi bán là: 
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. 50 = 30(kg )

Bác nông dân nhận được số tiền bán khoai là: 20000.30= 600000(đồng
b) Bác thu hoạch hết tất cả thì được số ki-lô-gam cà chua là:

40: 
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	a) Hai tia đối nhau gốc O là Ox và Oy hoặc OA và OB.
b) Các tia trùng nhau gốc B: BO, BA và Bx

c) Điểm O nằm giữa hai điểm A và B. 
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MA TRẬN ĐỀ GIỮA KÌ II TOÁN 6

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phân số và số thập phân
	Nhận biết, so sánh, thực hiện các phép tính đơn giản về phân số
	- Viết được hỗn số từ phân số đơn giản

- So sánh được các phân số
	Tìm được phân số lớn nhất trong 1 dãy các p/s
	- So sánh được 2 phân số

- Tìm x
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4

1

10%
	
	
	2

0,5

5%
	
	2

3,5

35%
	
	1

0,5

5%
	9

5,5

55%

	Hai bài toán về phân số
	
	
	
	
	
	1

2

20%
	
	
	1

2

20%

	Hình học phẳng
	Biết KN, độ dài đoạn thẳng
	Tính được độ dài đoạn thẳng
	Đọc được hình vẽ, viết được các Tia, bộ ba điểm thẳng hang ..
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,25
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	1
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2,5%
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2
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	3

2,5

2,5%

	Tổng
	6

1,5

15%
	2

0,5

5%
	4

6

60%
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1

10%
	13
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